
Mô đun điện
VMPA1-FB-EMS-D2-8
Số bộ phận: 543331

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Chẩn đoán Giám sát tình trạng
Đứt dây mỗi cuộn van
Ngắn mạch van
Điện áp thấp van

Số lượng tối đa vị trí van 4
Số lượng cuộn van tối đa 8
Dòng tiêu thụ riêng ở điện áp tải 3 mA
Mức tiêu thụ dòng riêng ở điện áp hoạt động 8 mA
Dòng kéo vào định mức trên mỗi cuộn điện từ 58 mA đến 24 ms
Dòng điện định mức khi giảm dòng điện 9 mA sau 24 ms
Lớp chống ăn mòn KBK 1 - ứng suất ăn mòn thấp

(trong điều kiện đã cài đặt)
Tuân thủ LABS VDMA24364-B1/B2-L
trọng lượng sản phẩm 20 g
Vật liệu vỏ POM
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
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